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1.2. Giới thiệu về tài liệu ........................................................................................................ 4 

1.3. Các thuật ngữ và các từ viết tắt ..................................................................................... 4 

2. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ................................................................................................ 4 

3. HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG ...................................................................................................... 6 

4. DASHBOARD ..................................................................................................................... 7 

5. QUY TRÌNH CẬP NHẬT VÀ PHÊ DUYỆT DỮ LIỆU ................................................. 9 
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5.3. Cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu khi dữ liệu bị trả về ....................................................... 90 

6. THỐNG KÊ TÀI SẢN ...................................................................................................... 91 

6.1. Cầu .................................................................................................................................. 91 
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1. Giới thiệu chung  

1.1. Giới thiệu về hệ thống 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ là hệ thống hỗ trợ các đơn vị trong 

công tác quản lý thông tin kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giải quyết được tính đồng bộ của dữ 

liệu, sự liên thông giữa các đơn vị, giúp cho các cơ quan ban ngành của đường bộ dễ dàng có được 

các số liệu KCHTĐB.  

Hệ thống đảm bảo dữ liệu được đồng nhất từ dưới lên trên, dữ liệu sẽ được tập trung và quản 

lý bởi Cục, và căn cứ hiện trạng dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, KCHTĐB sẽ thu thập, tổng hợp 

dữ liệu, hỗ trợ cho Cục trong quá trình lập kế hoạch, đề xuất danh mục các hạng mục công trình cần 

bảo trì hàng năm.  

Việc xây dựng hệ thống đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:  

- Quản lý thông tin quan trọng hàng đầu về tài sản và các hoạt động O&M mà khó kiểm soát 

hiện nay; trong đó các mục tiêu tổng thể và các tính năng hệ thống thường quan tâm nhiều hơn đến 

toàn bộ hệ thống vĩ mô rộng lớn hơn. Thông tin tại cấp thấp hơn và/hoặc thông tin cụ thể có thể được 

đính kèm dưới dạng tệp. KCHTĐB không cần ghi lại các phê duyệt trung gian mà chỉ lần ghi nhận 

các phê duyệt cuối cùng hoặc các báo cáo cuối cùng vốn có thể gửi lên hệ thống một cách đơn giản 

(tham khảo mô-đun Quản lý Tài liệu). 

- Đảm bảo rằng dữ liệu được tập trung và quản lý bởi Cục; 

- Tăng cường và đẩy nhanh chia sẻ, trao đổi dữ liệu (ví dụ, trong Bộ Xây dựng), giám sát dữ 

liệu thời gian thực tế và hỗ trợ việc ra quyết định có tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc 

cho Cục và các đơn vị trực thuộc; 

- Nâng cao chất lượng đầu tư và bảo trì cơ sở hạ tầng giao thông; 

- Cung cấp các chức năng chia sẻ dữ liệu, bảo mật và bí mật: Dữ liệu có sẵn cho Quản trị viên 

với thông tin đăng nhập/mật khẩu theo các nhóm và theo phân quyền; 

- Phát triển một hệ thống bền vững để có thể nâng cấp, bảo trì và mở rộng được cho các quy 

trình công việc và nhóm bổ sung thêm; 

- Được quản lý và giám sát bởi Cục và các đơn vị trực thuộc; 

- Giảm việc sử dụng và lưu trữ tài liệu cứng bằng cách đưa vào các quy trình không cần sử dụng 

giấy tờ; 

- Đảm bảo truy xuất nguồn gốc dữ liệu, tính minh bạch của dữ liệu và tính bảo mật dữ liệu ở 

các cấp độ khác nhau của hệ thống để được chia sẻ bởi các nhóm Quản trị viên khác nhau; 

- Thân thiện với Quản trị viên; 

- Trở thành một phần của cơ sở hạ tầng chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng dựa trên công nghệ 

nguồn mở và có tính đến các công nghệ hiện tại đang được Bộ Xây dựng chủ trì và sử dụng. Các nhu 

cầu tiềm năng về tương tác và trao đổi dữ liệu đòi hỏi trước tiên phải xác định được bộ dữ liệu và các 

trường được trao đổi và/hoặc chiết xuất từ Cục tới Bộ Xây dựng và theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.” 
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1.2. Giới thiệu về tài liệu 

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng khai thác và sử dụng các chức năng 

của hệ thống một cách hiệu quả. Nội dung tài liệu mô tả chi tiết các bước thao tác, quy trình thực hiện 

cũng như các chức năng chính của phần mềm, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và vận hành hệ thống 

trong quá trình sử dụng. 

Để đảm bảo việc quản lý và vận hành hệ thống được thực hiện một cách chặt chẽ, phần mềm 

được thiết kế với cơ chế phân quyền người dùng theo từng vai trò. Mỗi vai trò sẽ có phạm vi chức 

năng và quyền thao tác khác nhau trên hệ thống. Cụ thể, hệ thống bao gồm ba nhóm người dùng chính 

sau: 

- Người dùng quản trị (Administrator): Là nhóm người dùng có quyền quản lý và cấu hình hệ 

thống. Người quản trị có thể thực hiện các chức năng như thiết lập các thông số hệ thống, quản lý 

danh mục, phân quyền người dùng và thực hiện các cấu hình cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định. 

- Người dùng nhập liệu: Là nhóm người dùng thực hiện các nghiệp vụ nhập mới, cập nhật và 

quản lý dữ liệu trên hệ thống theo đúng quy trình nghiệp vụ được thiết lập. 

- Người dùng phê duyệt: Là nhóm người dùng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và phê duyệt 

các dữ liệu đã được nhập vào hệ thống trước khi dữ liệu được chính thức ghi nhận và sử dụng. 

Tùy theo quyền của tài khoản đăng nhập, người dùng sẽ được phép truy cập và sử dụng các 

chức năng tương ứng trong hệ thống. Do đó, giao diện và các chức năng hiển thị có thể khác nhau 

giữa các nhóm người dùng. 

Tài liệu hướng dẫn này được tổ chức thành các phần nội dung tương ứng với từng nhóm chức 

năng và vai trò người dùng, bao gồm: phần quản trị hệ thống (Cài đặt), phần thực hiện nghiệp vụ 

nhập liệu (Người dùng nhập liệu) và phần kiểm tra, phê duyệt dữ liệu (Người dùng phê duyệt). 

1.3. Các thuật ngữ và các từ viết tắt 

Thuật ngữ & các từ viết tắt Ý nghĩ 

KCHT ĐB Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ 

NSD Người sử dụng 

Admin Quản trị hệ thống đơn vị 

RMD Các thông tin chính về đường 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

GTVT Giao thông vận tải 

2. Đăng nhập hệ thống 

- Đường dẫn truy cập hệ thống CSDL KCHT ĐB: 

https://kcht.drvn.gov.vn/account/login 

- Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống  

https://kcht.drvn.gov.vn/account/login
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- Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được xem được trang bảng tin 

 

- Menu bên trái là các chức năng chính của hệ thống, còn các chức năng khác sẽ nằm ở tên 

người dùng góc phải  
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3. Hồ sơ người dùng 

Người dùng click vào tên người dùng ở góc trên bên phải màn hình → chọn Hồ sơ. Tại đây cho 

phép người dùng quản lý thông tin tài khoản của mình. 

 

- Để xem thông tin người dùng, người dùng vào tab Thông tin 

 

- Để cập nhật, chỉnh sửa thông tin tài khoản, người dùng vào tab Thay đổi thông tin 
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- Để thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập, người dùng vào tab Mật khẩu 

 

- Các tab còn lại bao gồm: Nhóm (nhóm người dùng mà người dùng đang thuộc), Quyền (các 

quyền của người dùng hiện có), Nhật ký người dùng (lưu nhật ký hoạt động của người dùng trên hệ 

thống) 

4. Dashboard 

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được xem trang Bảng tin, trong đó người dùng sẽ được 

xem các số liệu thống kê tổng hợp, các biểu đồ đồng bộ và trạng thái cầu cùng với thông tin các hạng mục 

kết cấu hạ tầng. Người dùng có thể xem chi tiết các dữ liệu bằng cách nhấn vào hạng mục bất kì. 
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Bên trái là menu các chức năng của hệ thống bao gồm: 
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- Cây tài sản 

- Đường quốc lộ 

- Đường cao tốc 

- Đường địa phương 

- Cầu 

- Hầm 

- An toàn giao thông 

- Thống kê tài sản 

- Báo cáo 

- Bản đồ 

- Quản lý tài liệu 

 

5. Quy trình cập nhật và phê duyệt dữ liệu 

Sau khi hệ thống được thiết lập và đưa vào vận hành, các hoạt động khai thác và cập nhật dữ 

liệu được thực hiện theo một quy trình nghiệp vụ thống nhất. Quy trình này được tổ chức theo các 

bước tuần tự, bao gồm: nhập dữ liệu, kiểm tra và phê duyệt, gắn với từng nhóm người dùng theo vai 

trò cụ thể. 

Cụ thể, quy trình được thực hiện như sau: 

- Bước 1 - Cập nhật dữ liệu: Người dùng nhập liệu thực hiện tạo mới tài sản trên hệ thống; đồng 

thời cập nhật, chỉnh sửa thông tin tài sản khi có thay đổi và thực hiện xóa tài sản trong trường hợp 

cần thiết. 

- Bước 2 - Kiểm tra và phê duyệt dữ liệu: Người dùng phê duyệt tiếp nhận dữ liệu đã được 

nhập, tiến hành kiểm tra, rà soát tính đầy đủ và chính xác của thông tin, sau đó thực hiện phê duyệt 

hoặc trả lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu cần). 

Nội dung các phần tiếp theo sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước trong quy trình, bao gồm các thao 

tác cụ thể đối với từng nhóm người dùng. 

5.1. Cập nhật dữ liệu 

Công việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống sẽ do người dùng nhập liệu thực hiện. Những người 

dùng này có quyền thêm mới, chỉnh sửa, xóa dữ liệu trên hệ thống theo phạm vi quản lý. 

5.1.1. Cập nhật thông tin đường quốc lộ 

5.1.1.1. Xem, tìm kiếm đường quốc lộ 

- Để xem danh sách các tuyến quốc lộ do Sở/ Khu đang quản lý, người dùng nhập liệu click 
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vào menu bên trái → click vào Đường quốc lộ → Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: 

Thông tin tuyến, là danh sách các tuyến quốc lộ do Sở/ Khu đang quản lý sẽ hiển thị. 

 

- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 

 

o Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp 

nhiều điều kiện khác nhau 
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5.1.1.2. Thêm mới đường quốc lộ 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Thông tin tuyến, người dùng nhập liệu click vào nút  

dưới bảng để thêm mới dữ liệu. 

 

- Màn hình Thêm mới tài sản : Thông tin tuyến hiện lên, người dùng nhập liệu thực hiện nhập 

thông tin cho đường quốc lộ mới. 
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- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình điểm 

cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 

 

o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  
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o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 

duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.1.3. Chỉnh sửa thông tin đường quốc lộ đã có trên hệ thống 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Thông tin tuyến, người dùng nhập liệu tìm đến đường quốc 

lộ cần chỉnh sửa thông tin → click vào tên tuyến → chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động 

 (ở sau bản ghi cần sửa) và chọn Sửa 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Cập nhật: Thông Tin Tuyến, là thông tin của đường quốc lộ đã 

chọn. Người dùng nhập liệu ở các tab thông tin sau: 

o Tab Thông tin chung: thông tin chính của đường quốc lộ bao gồm: vị trí (lý trình, 

tỉnh, xã), tên, loại đường, chiều dài thực tế… → Duyệt 
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▪ Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

▪ Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ 

Lý trình điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, 

người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá trình 

lý trình → Lưu 

 

• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  
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• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tab Dữ liệu thị sát: cập nhật thông tin các đợt thị sát tài sản. Người dùng nhập liệu 

có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin thị sát 

 

o Tab Hoạt động bảo trì, sửa chữa: cập nhật thông tin các đợt bảo trị, sửa chữa tài 

sản. Người dùng nhập liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin bảo trị, sửa chữa. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng                                                                            Cục Đường bộ Việt Nam 

 

17 

 

o Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem 

hoặc cập nhật thông tin 

▪ Chi tiết dữ liệu: thống kê các loại tài sản KCHT nằm trên đoạn đường quốc 

lộ. 

 

▪ Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến tài sản 

 

▪ Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

▪ Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 
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5.1.1.4. Xóa đường quốc lộ 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Thông tin Tuyến, người dùng nhập liệu tìm đến đường 

quốc lộ cần xóa → click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống 

hiển thị thông báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 

 

5.1.2. Cập nhật thông tin đường cao tốc 

Từ menu trái, người dùng nhập liệu chọn Đường cao tốc → màn hình Thông tin tài sản: 

Thông tin tuyến, là danh sách các tuyến cao tốc do Sở/ Khu đang quản lý sẽ hiển thị. 
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Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa đường cao 

tốc tương tự như đối với đường quốc lộ (xem mục 6.1.1) 

5.1.3. Cập nhật thông tin Đường nhánh, Đường gom, Đoạn tuyến 

Trong hệ thống phân cấp, đường cao tốc và quốc lộ là cấp tuyến chính. Dưới cấp này bao gồm 

các thành phần: Đoạn tuyến, Đường nhánh, đường tránh và Đường gom. Trong đó: 

- Đoạn tuyến là các đoạn được cắt ra từ đường cao tốc/quốc lộ theo nguyên tắc phân đoạn kỹ 

thuật. Việc phân đoạn được thực hiện khi có sự thay đổi về thông số kỹ thuật của đoạn đường (như 

bề rộng, số làn xe, kết cấu mặt đường, tiêu chuẩn thiết kế...). Mỗi đoạn tuyến phản ánh một đoạn 

đường có đặc trưng kỹ thuật tương đối đồng nhất. 

- Đường nhánh, đường tránh và Đường gom là các tuyến phụ trợ, có chức năng kết nối, phân 

luồng hoặc hỗ trợ khai thác cho tuyến chính. 

Để cập nhật thông tin Đường nhánh, Đường gom, Đoạn tuyến, người dùng nhập liệu chọn loại 

đường tương ứng từ menu trái 

 

5.1.3.1. Cập nhật thông tin đoạn tuyến 

Người dùng nhập liệu sẽ nhập dữ liệu đoạn tuyến của Đường quốc lộ (hoặc Đường cao tốc). Để 

tìm kiếm, xem thông tin, thêm mới, cập nhật, xóa dữ liệu đoạn tuyến, người dùng vào chức năng như 

sau: 
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- Đối với thông tin đoạn tuyến của Đường quốc lộ, người dùng nhập liệu nhấn vào mũi tên  

bên cạnh Đường quốc lộ (hoặc Đường cao tốc) → chọn Thông tin đoạn tuyến để hiển thị danh sách 

đoạn tuyến thuộc quốc lộ đang quản lý. 

- Đối với thông tin đoạn tuyến của Đường cao tốc, người dùng nhập liệu nhấn vào mũi tên  

bên cạnh Đường cao tốc → chọn Thông tin đoạn tuyến để hiển thị danh sách đoạn tuyến thuộc cao 

tốc đang quản lý. 

Chi tiết việc tìm kiếm, xem thông tin, thêm mới, cập nhật, xóa dữ liệu đoạn tuyến thuộc quốc 

lộ hoặc cao tốc thực hiện giống nhau. 

 

5.1.3.1.1. Xem, tìm kiếm đoạn tuyến 

- Để xem danh sách đoạn tuyến (thuộc quốc lộ/ cao tốc) do Sở/ Khu đang quản lý, người dùng 

nhập liệu click vào menu bên trái → click vào Đường quốc lộ (hoặc Đường cao tốc) → chọn Thông 

tin đoạn tuyến → Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Thông tin tuyến, đây là danh sách 

các đoạn tuyến thuộc quốc lộ hoặc cao tốc do Sở/ Khu đang quản lý sẽ hiển thị. 
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- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo một số cách như sau: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 

 

- Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp nhiều 

điều kiện khác nhau 

 

5.1.3.1.2. Thêm mới đoạn tuyến 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Thông tin đoạn tuyến, người dùng nhập liệu click vào nút 

 dưới bảng để thêm mới dữ liệu. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng                                                                            Cục Đường bộ Việt Nam 

 

22 

 

- Màn hình Thêm mới tài sản: Thông tin đoạn tuyến hiện lên, người dùng nhập liệu thực hiện 

nhập thông tin cho đoạn tuyến mới. 
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- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Người dùng thực hiện nhập các thông tin sau: 

o Tỉnh, xã điểm đầu, điểm cuối của đoạn tuyến 

o Lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

▪ Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình 

điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập 

liệu nhấn vào  và nhập giá trình lý trình → Lưu 
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▪ Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn 

vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  

 

▪ Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và 

chọn  

 

▪ Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tuổi thọ thiết kế - chi phí xây dựng - lịch sử bảo trì 

o Đường đối ngoại 

o Dữ liệu thống kê của đoạn tuyến: Cấp đường; Loại công trình đường bộ; Loại nền 

đường; Chiều xe chạy; Chiều dài thực tế (km); Chiều dài tính theo cột cây số (km); 
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Tổng bề rộng mặt đường (m); Có cắm mốc giới không?; Thông tin làn xe cơ giới; 

Thông tin làn xe thô sơ; Thông tin làn xe khẩn cấp; Thông tin lề; Thông tin vỉa hè; 

Tốc độ;  

o Thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của cầu: người dùng chọn cầu nằm trên đoạn 

tuyến, hệ thống sẽ tự động láy các thông tin về tả trong thiết kế, tình trạng tải trọng, 

tình trạng khổ giới hạn từ thông tin cầu sang 

o Thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của đường 

o Thông tin đường cong; Thông tin dốc dọc; Thông tin làn dừng khẩn cấp; Thông tin 

dự án BOT: để thêm mới thông tin, người dùng click vào ô Thêm mới thông tin tương 

ứng và nhập thông tin theo form. Để chỉnh sửa ngươi dùng click , để xóa người 

dùng click  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 

duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.3.1.3. Chỉnh sửa thông tin đoạn tuyến đã có trên hệ thống 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Thông tin đoạn tuyến, người dùng nhập liệu tìm đến đoạn 

tuyến cần chỉnh sửa thông tin → click vào lý trình điểm đầu → chọn Chi tiết hoặc click vào nút 

Hành động  (ở sau bản ghi cần sửa) và chọn Sửa. 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Cập nhật: Thông Tin Đoạn Tuyến, trên màn hình thể hiện thông 

tin của đoạn tuyến đã chọn. Người dùng cập nhật thông tin ở các tab thông tin sau: 

o Tab Thông tin chung: thông tin chính của đoạn tuyến bao gồm:  

▪ Tỉnh, xã điểm đầu, điểm cuối của đoạn tuyến 

▪ Lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ 

Lý trình điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, 

người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá trình 

lý trình → Lưu 

 

• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  
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• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

▪ Tuổi thọ thiết kế - chi phí xây dựng - lịch sử bảo trì 

▪ Đường đối ngoại 

▪ Dữ liệu thống kê của đoạn tuyến: Cấp đường; Loại công trình đường bộ; Loại 

nền đường; Chiều xe chạy; Chiều dài thực tế (km); Chiều dài tính theo cột cây 

số (km); Tổng bề rộng mặt đường (m); Có cắm mốc giới không?; Thông tin 

làn xe cơ giới; Thông tin làn xe thô sơ; Thông tin làn xe khẩn cấp; Thông tin 

lề; Thông tin vỉa hè; Tốc độ;  

▪ Thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của cầu: người dùng chọn cầu nằm trên 

đoạn tuyến, hệ thống sẽ tự động láy các thông tin về tả trong thiết kế, tình 

trạng tải trọng, tình trạng khổ giới hạn từ thông tin cầu sang 

▪ Thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của đường 

▪ Thông tin đường cong; Thông tin dốc dọc; Thông tin làn dừng khẩn cấp; 

Thông tin dự án BOT: để thêm mới thông tin, người dùng click vào ô Thêm 

mới thông tin tương ứng và nhập thông tin theo form. Để chỉnh sửa ngươi 

dùng click , để xóa người dùng click  

▪ Sau khi nhập xong các thông tin trên, người dùng click để gửi duyệt 

dữ liệu đã chỉnh sửa 
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o Tab Đoạn đi trùng: để thêm thông tin đoạn đi trùng, người dùng click vào icon  

→ nhập dữ liệu theo form. Ví dụ: Người dùng đang cập nhật thông tin cho đoạn tuyến 

QL.1 – Lạng Sơn từ Km 0+000 – Km 1+800, có đoạn từ Km 0+000 đến Km 0+100 

trùng với QL.1B từ Km 1+000 đến Km1+100 (chiều dài đoạn trùng là 100m), người 

dùng nhập như sau: 
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▪ Chọn tỉnh/xã điểm đầu/cuối của đoạn QL.1 từ Km 0+000 đến Km 0+100 

▪ Click vào icon  để nhập thông tin chi tiết cho 2 đoạn trùng: 

• Nhập thông tin của đoạn QL.1 từ Km 0+000 đến Km 0+100:  

o Tên cao tốc/quốc lộ, Tên tuyến, Tên đoạn tuyến được hệ thống 

tự động lấy từ thông tin đoạn tuyến 

o Người dùng nhập: lý trình điểm đầu: Km 0+000, lý trình điểm 

cuối: Km 0+100 và chiều dài: 0,1 

                                            

• Nhập thông tin đoạn QL.1B từ Km 1+000 đến Km1+100: người dùng 

chọn:  

o cao tốc/quốc lộ: QL.1B 

o Tuyến: QL.1B – Lạng Sơn: Km0+000-Km100+700 

o Đoạn tuyến: Km 0+000 - Km 28+200  

o Lý trình điểm đầu: Km 1+000 
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o Lý trình điểm cuối: Km 1+100 

o Chiều dài: 0,1 

         

▪ Nhập xong người dùng chọn  để gửi duyệt dữ liệu 

o Tab Dữ liệu thị sát: cập nhật thông tin các đợt thị sát tài sản. Người dùng nhập liệu 

có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin thị sát 

 

o Tab Hoạt động bảo trì, sửa chữa: cập nhật thông tin các đợt bảo trị, sửa chữa tài 

sản. Người dùng nhập liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin bảo trị, sửa chữa. 

 

o Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem 

hoặc cập nhật thông tin 

▪ Chi tiết dữ liệu: thống kê các loại tài sản KCHT nằm trên đoạn đường quốc 
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lộ. 

 

▪ Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến tài sản 

 

▪ Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

▪ Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 
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5.1.3.1.4. Xóa đoạn tuyến 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Thông tin Đoạn Tuyến, người dùng nhập liệu tìm đến 

đoạn tuyến cần xóa → click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ 

thống hiển thị thông báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 

 

5.1.3.2. Cập nhật thông tin Đường nhánh, đường tránh 

Đường nhánh, đường tránh là mục con nằm trong mục Đường quốc lộ, người dùng nhập liệu 

nhấn vào mũi tên  Đường quốc lộ để hiển thị ra mục Đường nhánh → chọn Đường nhánh để hiển 

thị danh sách Đường nhánh, đường tránh đang quản lý. 

 

Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa đường 

nhánh, đường tránh tương tự như đối với đường quốc lộ (xem mục 6.1.1). 

5.1.3.3. Cập nhật thông tin Đường gom 

Đường gom là mục con nằm trong mục Đường quốc lộ (hoặc Đường cao tốc), người sử dụng 

nhấn vào mũi tên  Đường quốc lộ (hoặc Đường cao tốc) để hiển thị ra Đường gom → chọn Đường 

gom để hiển thị danh sách đường gom đang quản lý. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng                                                                            Cục Đường bộ Việt Nam 

 

35 

 

Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa đường gom 

tương tự như đối với đường quốc lộ (xem mục 6.1.1). 

5.1.4. Cập nhật thông tin đường địa phương 

Module Đường địa phương quản lý 5 loại đường, bao gồm: Đường đô thị, Đường chuyên 

dùng, Đường xã hoặc Đường thôn. 

Tài liệu sẽ hướng dẫn các chức năng quản lý Đường tỉnh, người dùng thực hiện tương tự với 

các loại đường địa phương khác (Đường đô thị, Đường chuyên dùng, Đường xã hoặc Đường thôn) 

5.1.4.1. Xem danh sách và tìm kiếm đường 

Người dùng nhập liệu nhấn vào mũi tên  bên cạnh Đường địa phương → chọn Đường 

tỉnh → Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Đường tỉnh 

 

- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin bằng cách nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

5.1.4.2. Thêm mới đường 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Đường tỉnh, người dùng click vào icon  để thêm mới 

- Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới tài sản: Đường tỉnh, người dùng nhập thông tin theo 

form 
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- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình điểm 

cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 

 

o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  
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o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 

duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.4.3. Chỉnh sửa thông tin đường 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Đường tỉnh, người dùng nhập liệu tìm đến đường cần chỉnh 

sửa thông tin → click vào tên đường → chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động  (ở sau 

bản ghi cần sửa) và chọn Sửa. 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Cập nhật: Đường tỉnh, trên màn hình thể hiện thông tin của 

đường đã chọn. Người dùng cập nhật thông tin ở các tab thông tin sau: 

o Tab Thông tin chung: thông tin chính của đoạn tuyến bao gồm:  

▪ Tỉnh, xã điểm đầu, điểm cuối của đường 

▪ Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ 

Lý trình điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, 

người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá trình 

lý trình → Lưu 

 

• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  
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• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tab Dữ liệu thị sát: cập nhật thông tin các đợt thị sát tài sản. Người dùng nhập liệu 

có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin thị sát 

 

o Tab Hoạt động bảo trì, sửa chữa: cập nhật thông tin các đợt bảo trị, sửa chữa tài 

sản. Người dùng nhập liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin bảo trị, sửa chữa. 
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o Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem 

hoặc cập nhật thông tin 

▪ Chi tiết dữ liệu: thống kê các loại tài sản KCHT nằm trên đoạn đường quốc 

lộ. 

 

▪ Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến tài sản 

 

▪ Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

▪ Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng                                                                            Cục Đường bộ Việt Nam 

 

41 

 

5.1.4.4. Xóa đường 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Đường tỉnh, người dùng nhập liệu tìm đến đường cần xóa 

→ click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống hiển thị thông 

báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 

 

5.1.5. Cập nhật thông tin cầu 

5.1.5.1. Xem, tìm kiếm cầu 

- Người dùng nhập liệu vào menu trái → nhấn vào mũi tên   bên cạnh Cầu → chọn Cầu 

quốc lộ (hoặc Cầu địa phương), hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Cầu, đây là danh 

sách cầu do Sở/ Khu đang quản lý. 
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- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 

 

- Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp nhiều 

điều kiện khác nhau 
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5.1.5.2. Thêm mới cầu 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Cầu, người dùng click vào icon  để thêm mới cầu 

- Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới tài sản: Cầu, người dùng nhập thông tin theo form 
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- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình của cầu:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình → Hệ thống xuất hiện màn 
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hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá 

trình lý trình → Lưu 

 

o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  

 

o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 
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duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.5.3. Chỉnh sửa thông tin cầu 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Cầu, người dùng nhập liệu tìm đến cầu cần chỉnh sửa thông 

tin → click vào tên cầu → chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động   (ở sau bản ghi cần 

sửa) và chọn Sửa. 

- Đối với cầu, người dùng nhập liệu cần cập nhật thông tin ở 1 số tab như sau:  

o Tab Thông tin chung: cập nhật thông số kỹ thuật của cầu 

 

▪ Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

▪ Nhập thông tin lý trình của cầu:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình → Hệ thống 

xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 
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• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  

 

• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tab Kết cấu nhịp, tab Kết cấu dưới: để thêm mới thông tin người dùng nhập liệu 

click icon , để chỉnh sửa thông tin click  , để xóa thông tin click   

o Tab Dữ liệu kiểm tra: cập nhật thông tin các đợt kiểm tra tài sản. Người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin kiẻm tra 
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o Tab Hoạt động bảo trì, sửa chữa: cập nhật thông tin các đợt bảo trị, sửa chữa tài 

sản. Người dùng nhập liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin bảo trị, sửa chữa. 

 

o Tab Kiểm định cầu: cập nhật thông tin kiểm định cầu, người dùng nhập liệu có thể 

thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin kiểm định. 

 

o Tab Tài chính cầu: cập nhật thông tin tài chính cầu, người dùng nhập liệu có thể 

thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin. 
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o Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem 

hoặc cập nhật thông tin 

▪ Chi tiết dữ liệu: thống kê các loại tài sản KCHT nằm trên đoạn đường quốc 

lộ. 

 

▪ Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến tài sản 

 

▪ Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

▪ Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 
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5.1.5.4. Xóa cầu quốc lộ 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Cầu, người dùng nhập liệu tìm đến Cầu cần xóa → click 

vào nút Hành động   (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống hiển thị thông báo xác 

thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 

 

5.1.6. Cập nhật thông tin hầm 

5.1.6.1. Xem, tìm kiếm hầm 

- Để cập nhật thông tin hầm, người dùng nhập liệu nhấn vào mũi tên   bên cạnh Hầm → 

chọn Quản lý hầm, hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Hầm, đây là danh sách hầm do 

Sở/ Khu đang quản lý. 
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- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 

 

o Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp 

nhiều điều kiện khác nhau 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng                                                                            Cục Đường bộ Việt Nam 

 

52 

 

5.1.6.2. Thêm mới hầm 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Hầm, người dùng click vào icon  để thêm mới cầu 

- Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới tài sản: Hầm, người dùng nhập thông tin theo form 

 

- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình điểm 

cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 
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o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  

 

o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Sau khi nhập xong, người dùng nhập liệu chọn Duyệt để gửi duyệt dữ liệu. 

5.1.6.3. Chỉnh sửa thông tin hầm 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Hầm, người dùng nhập liệu tìm đến cầu cần chỉnh sửa thông 
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tin → click vào tên cầu → chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động   (ở sau bản ghi cần 

sửa) và chọn Sửa. 

- Đối với hầm, người dùng nhập liệu cần cập nhật thông tin ở 1 số tab như sau:  

o Tab Thông tin chung: cập nhật thông số kỹ thuật của hầm 

 

▪ Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

▪ Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ 

Lý trình điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, 

người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá trình 

lý trình → Lưu 

 

• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  
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• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tab Công trình ngoài hầm, tab Số lượng các hệ thống khác của hầm, tab Số lượng 

các thiết bị trong hầm: đây là các thông tin về các hệ thống, thiết bị trong và ngoài 

hầm, phục vụ quá trình khai thác hầm. Để thêm mới thông tin người dùng nhập liệu 

click icon , để chỉnh sửa thông tin click  , để xóa thông tin click   

o Tab Dữ liệu thị sát: cập nhật thông tin các đợt thị sát tài sản. Người dùng nhập liệu 

có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin thị sát 

 

o Tab Hoạt động bảo trì, sửa chữa: cập nhật thông tin các đợt bảo trị, sửa chữa tài 

sản. Người dùng nhập liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin bảo trị, sửa chữa. 
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o Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem 

hoặc cập nhật thông tin 

▪ Chi tiết dữ liệu: thống kê các loại tài sản KCHT nằm trên đoạn đường quốc 

lộ. 

▪ Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến tài sản 

 

▪ Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

▪ Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 
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5.1.6.4. Xóa hầm 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Hầm, người dùng nhập liệu tìm đến Hầm cần xóa → click 

vào nút Hành động   (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống hiển thị thông báo xác 

thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 

 

5.1.7. Cập nhật thông tin các tài sản trên đường khác 

Ngoài các tài sản đã đề cập ở trên như tuyến đường, cầu, hầm, người dùng thực hiện cập nhật 

thông tin của các tài sản KCHT ĐB khác trên hệ thống bao gồm: 

- Bãi đỗ xe 

- Bảo vệ mái dốc (gia cố mái ta luy) 

- Bến phà và phà 

- Bến xe hàng 

- Bến xe khách 

- Cầu phao 

- Cọc tiêu, cọc H (theo từng đoạn tuyến) 

- Cống chui dân sinh, hào kỹ thuật 

- Cống dọc, rãnh dọc, hào kỹ thuật dọc (rãnh biên), bao gồm hố ga, hố thu, hố thăm 

- Cống thoát nước ngang 

- Công trình HTKT trong phạm vi GPMB 

- Cột km 

- Dải phân cách giữa 

- Điểm dừng đỗ xe bus, xe khách 

- Điểm giao bằng với đường sắt 

- Điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

- Đất thuộc về tài sản hạ tầng đường bộ (gắn liền với trụ sở nhà hạt, kho bãi dự phòng…) 

- Đường tràn, cầu tràn, bản tràn, ngầm 
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- Giá long môn, cột cần vượt, gương cầu 

- Hệ thống chiếu sáng đường 

- Hệ thống giao thông thông minh 

- Hộ lan, tôn sóng, hàng rào bảo vệ ở chân taluy (đường cao tốc) 

- Kè, tường chắn 

- Kho bãi vật tư dự phòng 

- Khu dịch vụ 

- Nhà hạt quản lý đường bộ, trụ sở chi cục quản lý đường bộ 

- Nút giao đường bộ 

- Rào chắn ồn 

- Trạm đếm 

- Trạm dừng nghỉ 

- Trạm kiểm soát trọng tải xe 

- Trạm phương tiện cứu hộ cứu nạn 

- Trạm thu phí 

- Trạm trực cấp cứu y tế, trạm cung cấp dịch vụ 

Người dùng nhập liệu có quyền thêm mới, chỉnh sửa, xóa các loại dữ liệu trên theo phạm vi 

quản lý.  

Tài liệu sẽ hướng dẫn các bước thực hiện cho loại tài sản Bến xe ô tô, người dùng thực hiện 

tương tự cho các loại tài sản khác. 

5.1.7.1. Xem, tìm kiếm tài sản 

- Từ Bảng tin người dùng nhập liệu kéo màn hình xuống khối Hạng mục kết cấu hạ tầng → 

click vào ô Bến xe ô tô 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Bến xe ô tô, là danh sách các bến xe do Sở/Khu 

đang quản lý. 

 

- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 

 

o Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp 

nhiều điều kiện khác nhau 
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5.1.7.2. Thêm mới tài sản 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Bến xe ô tô, người dùng click vào icon  để thêm mới 

- Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới tài sản: Bến xe ô tô, người dùng nhập thông tin theo 

form 

 

- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình tài sản:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình → Hệ thống xuất hiện màn 

hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá 

trình lý trình → Lưu 
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o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  

 

o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Sau khi nhập xong, người dùng nhập liệu chọn Duyệt để gửi duyệt dữ liệu. 

5.1.7.3. Chỉnh sửa thông tin tài sản 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Bến xe ô tô, người dùng nhập liệu tìm đến bến xe cần chỉnh 
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sửa thông tin → click vào tên bến xe → chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động   (ở sau 

bản ghi cần sửa) và chọn Sửa. 

- Người dùng nhập liệu cần cập nhật thông tin ở 1 số tab như sau:  

o Tab Thông tin chung: cập nhật thông số kỹ thuật của tài sản 

 

▪ Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

▪ Nhập thông tin lý trình tài sản:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình → Hệ thống 

xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 

 

• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  
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• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tab Dữ liệu thị sát: cập nhật thông tin các đợt thị sát tài sản. Người dùng nhập liệu 

có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin thị sát 

 

o Tab Hoạt động bảo trì, sửa chữa: cập nhật thông tin các đợt bảo trị, sửa chữa tài 

sản. Người dùng nhập liệu có thể thêm mới/ chỉnh sửa/ xóa thông tin bảo trị, sửa chữa. 
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Lưu ý: Một số loại tài sản có các tab thông tin kỹ thuật đặc thù như:  

o Tài sản Bến phà và phà: cần cập nhật thông tin cho Phà, Bến đi/ bến đến của bến 

phà 

 

o Tài sản Trạm đếm: ngoài thông tin về trạm đếm, cần cập nhật thông tin về lưu lượng 

xe đếm được tại trạm theo thời gian 

 

o Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem 

hoặc cập nhật thông tin 

▪ Chi tiết dữ liệu: thống kê các loại tài sản KCHT nằm trên đoạn đường quốc 

lộ. 

▪ Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến tài sản 
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▪ Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập 

liệu có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

▪ Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 

 

5.1.7.4. Xóa tài sản 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Bến xe ô tô, người dùng nhập liệu tìm đến Hầm cần xóa 

→ click vào nút Hành động   (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống hiển thị thông 

báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 
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5.1.8. Cập nhật thông tin an toàn giao thông 

5.1.8.1. Điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

5.1.8.1.1. Xem, tìm kiếm điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

- Để xem danh sách các điển đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, người dùng nhập liệu nhấn 

vào mũi tên  bên cạnh An toàn giao thông → chọn Điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để hiển 

thị danh sách các điển đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

 

- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 
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o Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp 

nhiều điều kiện khác nhau 

 

5.1.8.1.2. Thêm mới điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, người dùng 

nhập liệu click vào nút  dưới bảng để thêm mới dữ liệu. 

 

- Màn hình Thêm mới tài sản: điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hiện lên, người 

dùng nhập liệu thực hiện nhập thông tin mới. 
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- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình → Hệ thống xuất hiện màn 

hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá 

trình lý trình → Lưu 

 

o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  
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o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 

duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.8.1.3. Chỉnh sửa thông tin điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, người dùng 

nhập liệu tìm đến điểm cần chỉnh sửa thông tin → click vào lý trình điểm đầu điểm → chọn Chi tiết 

hoặc click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần sửa) và chọn Sửa. 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Cập nhật: Điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, là thông 

tin của điểm đã chọn. Người dùng nhập liệu theo form, sau khi nhập xong người dùng click Duyệt 

để gửi duyệt dữ liệu. 

 

o Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

o Nhập thông tin lý trình:  

▪ Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình → Hệ thống xuất 

hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 
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▪ Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn 

vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  

 

▪ Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và 

chọn  

 

▪ Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem hoặc 

cập nhật thông tin 

o Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên quan 

đến tài sản 
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o Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập liệu có 

thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

o Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 

 

5.1.8.1.4. Xóa điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, người dùng 

nhập liệu tìm đến điểm cần xóa → click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn 

Xóa. Hệ thống hiển thị thông báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 
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5.1.8.2. Biển báo 

5.1.8.2.1. Xem, tìm kiếm biển báo 

- Để xem danh sách các biển báo, người dùng nhập liệu nhấn vào mũi tên  bên cạnh An 

toàn giao thông → chọn Biển báo để hiển thị danh sách các biến báo. 

 

- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 
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o Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp 

nhiều điều kiện khác nhau 

 

5.1.8.2.2. Thêm mới biển báo 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: biển báo, người dùng nhập liệu click vào nút  dưới bảng 

để thêm mới dữ liệu. 
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- Màn hình Thêm mới tài sản: biển báo hiện lên, người dùng nhập liệu thực hiện nhập thông 

tin mới. 

 

- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình điểm 

cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 

 

o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  
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o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 

duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.8.2.3. Chỉnh sửa thông tin biển báo 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Biển báo, người dùng nhập liệu tìm đến biển báo cần chỉnh 

sửa thông tin → click vào Số hiệu biển báo → chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động  (ở 

sau bản ghi cần sửa) và chọn Sửa. 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Cập nhật: Biển bảo, là thông tin của điểm đã chọn. Người dùng 

nhập liệu theo form, sau khi nhập xong người dùng click Duyệt để gửi duyệt dữ liệu. 

 

o Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

o Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

▪ Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình 

điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập 

liệu nhấn vào  và nhập giá trình lý trình → Lưu 
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▪ Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn 

vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  

 

▪ Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và 

chọn  

 

▪ Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Ngoài ra, một số tab thông tin khác liên quan đến tài sản để người dùng nhập liệu xem hoặc 

cập nhật thông tin 

o Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên quan 

đến tài sản 
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o Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến tài sản, người dùng nhập liệu có 

thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

o Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến tài sản 

 

5.1.8.2.4. Xóa biển báo 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Biển báo, người dùng nhập liệu tìm đến biển bảo cần xóa 

→ click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống hiển thị thông 

báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ xóa. 
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5.1.9. Cập nhật thông tin giấy phép (module Thông tin giấy phép) 

5.1.9.1. Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

5.1.9.1.1. Xem, tìm kiếm giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

- Để xem danh sách giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do Sở/ Khu 

đang quản lý, người dùng nhập liệu click vào menu bên trái → click vào vào mũi tên  bên cạnh 

Thông tin giấy phép, chọn Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác → Hệ 

thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang 

khai thác. 

 

- Người dùng nhập liệu có thể tìm kiếm thông tin trong bảng theo 1 số cách: 

o Nhập từ khóa vào ô Từ khóa 

o Click vào ô  để lọc dữ liệu theo tuyến quốc lộ đã chọn 

từ danh sách 
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o Tìm kiếm theo trường thông tin. Tại đây cho phép người dùng lọc dữ liệu khi kết hợp 

nhiều điều kiện khác nhau 

 

5.1.9.1.2. Thêm mới giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai 

thác, người dùng nhập liệu click vào nút  dưới bảng để thêm mới dữ liệu. 

 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng                                                                            Cục Đường bộ Việt Nam 

 

82 

- Màn hình Thêm mới tài sản : Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai 

thác hiện lên, người dùng nhập liệu thực hiện nhập thông tin. 

 

- Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

- Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

o Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ Lý trình điểm 

cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, người dùng nhập liệu nhấn vào 

 và nhập giá trình lý trình → Lưu 

 

o Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích chọn vàp ô lý 

trình vừa cập nhật → nhấn  
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o Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý trình và chọn 

 

 

o Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

- Lưu nháp: khi người dùng nhập liệu chưa kết thúc việc cập nhật số liệu và chưa muốn gửi phê 

duyệt dữ liệu đó thì người dùng nhập liệu chọn Lưu nháp, hệ thống sẽ lưu nháp bản ghi đang nhập và 

cho phép người dùng nhập liệu quay lại để tiếp tục nhập sau. 

- Lưu và gửi duyệt: khi người dùng đã kết thúc việc cập nhật số liệu và muốn gửi dữ liệu đó lên 

cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi người dùng chọn Lưu và gửi duyệt, hệ thống sẽ gửi bản ghi dữ liệu 

đó lên người dùng phê duyệt để rà soát và phê duyệt dữ liệu. 

5.1.9.1.3. Chỉnh sửa thông tin Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

- Tại màn hình Thông tin tài sản: Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai 

thác, người dùng nhập liệu tìm đến giấy phép cần chỉnh sửa thông tin → click vào mã giấy phép → 

chọn Chi tiết hoặc click vào nút Hành động  (ở sau bản ghi cần sửa) và chọn Sửa 
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- Hệ thống hiển thị màn hình Cập nhật: Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang 

khai thác, là thông tin của đường quốc lộ đã chọn. Người dùng nhập liệu ở các tab thông tin sau: 

o Tab Thông tin chung: người dùng chỉnh sửa lại thông tin giấy phép và bấm Duyệt 

 

▪ Các trường (*) là các trường bắt buộc phải nhập 

▪ Nhập thông tin lý trình điểm đầu/ lý trình điểm cuối:  

• Người dùng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh ô lý trình điểm đầu/ 

Lý trình điểm cuối → Hệ thống xuất hiện màn hình Thông tin vị trí, 

người dùng nhập liệu nhấn vào  và nhập giá trình 

lý trình → Lưu 
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• Sau khi Lưu, hệ thống cập nhật lý trình vào danh sách, người dùng tích 

chọn vàp ô lý trình vừa cập nhật → nhấn  

 

• Nếu người dùng muốn sửa lý trình đã thêm thì chọn  , nhập lại lý 

trình và chọn  

 

• Nếu người dùng muốn xóa lý trình đã thêm thì chọn  

o Tab Tệp đính kèm: người dùng nhập liệu thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tài liệu liên 

quan đến giấy phép 
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o Ghi chú: lưu những nội dung ghi chú liên quan đến giấy phép, người dùng nhập liệu 

có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa ghi chú 

 

o Lịch sử: ghi lịch sửa dữ liệu liên quan đến giấy phép 

 

5.1.9.1.4. Xóa Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

Trong màn hình Thông tin tài sản: Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai 

thác, người dùng nhập liệu tìm đến giấy phép cần xóa → click vào nút Hành động  (ở sau bản 

ghi cần xóa) → chọn Xóa. Hệ thống hiển thị thông báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, 

Không để hủy bỏ xóa. 
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5.1.9.2. Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phố vào mục đích khác 

Để thực hiện các chức năng quản lý (thêm mới, chỉnh sửa, xóa) giấy phép sử dụng tạm thời 

lòng đường, vỉa hè phố vào mục đích khác, người dùng nhập liệu click vào menu bên trái → click 

vào vào mũi tên  bên cạnh Thông tin giấy phép, chọn Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, 

vỉa hè phố vào mục đích khác → Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Giấy phép sử 

dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phố vào mục đích khác. 

 

Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa giấy phép 

tương tự như tại mục 5.1.9.1. 

5.1.9.3. Giấy phép thi công nút giao đấu nối 

Để thực hiện các chức năng quản lý (thêm mới, chỉnh sửa, xóa) giấy phép sử dụng tạm thời 

lòng đường, vỉa hè phố vào mục đích khác, người dùng nhập liệu click vào menu bên trái → click 

vào vào mũi tên  bên cạnh Thông tin giấy phép, chọn Giấy phép thi công nút giao đấu nối → 

Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin tài sản: Giấy phép thi công nút giao đấu nối. 
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Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa giấy phép 

tương tự như tại mục 5.1.9.1. 

5.1.9.4. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối 

Để thực hiện các chức năng quản lý (thêm mới, chỉnh sửa, xóa) Văn bản chấp thuận thiết kế 

nút giao đấu nối, người dùng nhập liệu click vào menu bên trái → click vào vào mũi tên  bên 

cạnh Thông tin giấy phép, chọn Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối → Hệ thống hiển 

thị màn hình Thông tin tài sản: Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối. 

 

Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa dữ liệu 

tương tự như tại mục 5.1.9.1. 

5.1.9.5. Cơ sở đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ 

Để thực hiện các chức năng quản lý (thêm mới, chỉnh sửa, xóa) Cơ sở đào tạo thẩm tra viên 

ATGT đường bộ, người dùng nhập liệu click vào menu bên trái → click vào vào mũi tên  bên 

cạnh Thông tin giấy phép, chọn Cơ sở đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ → Hệ thống hiển 

thị màn hình Thông tin tài sản: Cơ sở đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ. 
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Người dùng nhập liệu thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa dữ liệu 

tương tự như tại mục 5.1.9.1. 

5.2. Phê duyệt dữ liệu 

Sau khi người dùng nhập liệu cập nhật dữ liệu và gửi duyệt, người dùng có quyền phê duyệt sẽ 

thực hiện kiểm tra, xem xét và phê duyệt dữ liệu được gửi lên.  

Người dùng phê duyệt thực hiện phê duyệt dữ liệu theo các bước sau: 

- Bước 1: Truy cập vào hệ thống 

- Bước 2: Xem danh sách dữ liệu cần phê duyệt 

o Cách 1: Nhấn biểu tượng chuông  để xem danh sách thông báo, chọn 1 thông báo 

để xem chi tiết dữ liệu cần phê duyệt 

o Cách 2: Từ tên người dùng chọn Thu thập số liệu 

 

 

Hệ thống dẫn đến màn hình Quản lý thu thập dữ liệu, tại đây người dùng phê duyệt có thể 

xem danh sách các dữ liệu cần phê duyệt, thực hiện phê duyệt hoặc trả về dữ liệu 
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- Bước 3: Thực hiện phê duyệt dữ liệu. Tại tab Đang chờ duyệt là danh sách các tài sản đang 

chờ phê duyệt. 

o Người phê duyệt có thể xem thông tin chi tiết của dữ liệu khi nhấn vào tên tài sản 

o Khi xem xét, rà soát xong dữ liệu, người phê duyệt chọn tài sản cần phê duyệt bằng 

cách tích chọn ở ô đầu mỗi tài sản 

o Chọn nút  → chọn Duyệt để đồng ý phê duyệt cho các tài sản đã tích chọn, 

hoặc Trả về để trả lại những tài sản đã tích chọn cho người dùng nhập liệu (có lý do 

trả về) 

 

5.3. Cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu khi dữ liệu bị trả về 

Trong quá trình phê duyệt dữ liệu, người phê duyệt có thể trả lại các dữ liệu chưa chính xác cho 

người nhập liệu (người đã gửi yêu cầu phê duyệt) để chỉnh sửa. Khi dữ liệu bị trả về, người nhập liệu 

cần cập nhật, hiệu chỉnh lại thông tin và thực hiện gửi yêu cầu phê duyệt lại theo các bước sau: 

- Bước 1: Người dùng nhập liệu đăng nhập vào hệ thống 

- Bước 2: Vào chức năng Thu thập số liệu 

- Bước 3: Tại trang Quản lý thu thập dữ liệu, tab Trả về, hiển thị danh sách các tài sản bị trả về, 

click vào tên tài sản → chọn Chi tiết để xem thông tin và chỉnh sửa thông tin, chọn   để 

gửi duyệt lại tài sản. 
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Sau khi người dùng nhập liệu gửi duyệt lại dữ liệu, người dùng phê duyệt thực hiện phê duyệt 

lại dữ liệu như các bước ở mục 6.2. 

6. Thống kê tài sản 

Người dùng có thể thống kê một số tài sản như cầu, điểm đen/điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, 

biển báo và xuất thống kê thành file excel. 

6.1. Cầu 

- Để thống kê cầu, người dùng nhấn vào mũi tên  bên cạnh Thống kê tài sản → chọn Cầu. 

Tại đây người dùng có thể lọc dữ liệu cầu theo 1 số điều kiện như sau: 

 

o Trạng thái cầu: rất yếu, yếu, trung bình, tốt, rất tốt 

o Tỉnh/TP 

o Quốc lộ/ Cao tốc: QL.1, QL.2… 

o Nhóm theo: tỉnh/ thành phố hoặc tên đường 

- Sau khi thiết lập xong điều kiện lọc, hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cầu theo điều kiện và hiển 

thị bảng kết quả. 

- Người dùng có thể xuất kết quả thống kê ra file excel 
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6.2. Điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

- Để thống kê cầu, người dùng nhấn vào mũi tên  bên cạnh Thống kê tài sản → chọn 

Thống kê điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tại đây người dùng có thể lọc dữ liệu theo 1 số điều 

kiện như sau: 

 

o Quốc lộ/ Cao tốc: QL.1, QL.2… 

o Tên tuyến 

o Tên đoạn tuyến 

- Sau khi thiết lập xong điều kiện lọc, người dùng click Xem để hệ thống hiển thị thống kê và 

bảng kết quả danh sách chi tiết. 

- Người dùng có thể xuất kết quả thống kê ra file excel, PDF, html, xml, csv 

6.3. Biển báo 

- Để thống kê cầu, người dùng nhấn vào mũi tên  bên cạnh Thống kê tài sản → chọn 

Thống kê biển báo. Tại đây người dùng có thể lọc dữ liệu theo 1 số điều kiện như sau: 
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o Quốc lộ/ Cao tốc: QL.1, QL.2… 

o Tên tuyến 

o Tên đoạn tuyến 

- Sau khi thiết lập xong điều kiện lọc, người dùng click Xem để hệ thống hiển thị thống kê và 

bảng kết quả danh sách chi tiết. 

- Người dùng có thể xuất kết quả thống kê ra file excel, PDF, html, xml, csv 

7. Báo cáo 

Chức năng báo cáo hỗ trợ người dùng theo dõi, tổng hợp và phân tích thông tin một cách trực 

quan, phục vụ công tác quản lý, điều hành và ra quyết định. Từ menu trái, người dùng nhấn vào mục 

Báo cáo để xem các báo cáo, thống kê. 

 

Hệ thống cung cấp các nhóm báo cáo chính như sau.  
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7.1. Báo cáo biến động tài sản 

Cung cấp thông tin tổng hợp và chi tiết về các thay đổi dữ liệu tài sản hạ tầng đường bộ trong 

một khoảng thời gian xác định, giúp người dùng theo dõi, kiểm soát và đánh giá tình hình cập nhật 

dữ liệu trong hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn loại tài sản, khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày) và mẫu báo cáo 

(tổng hợp hoặc chi tiết) để tra cứu thông tin phù hợp với nhu cầu. Kết quả báo cáo bao gồm các nội 

dung chính: 

- Thông tin tổng quan: 

o Thời gian báo cáo và ngày lập báo cáo 

o Tổng số đối tượng hiện có trong hệ thống 

o Số lượng đối tượng bị xóa 

o Số lượng đối tượng được thêm mới 

o Tổng số lượng biến động (bao gồm thêm, xóa, cập nhật) 

- Danh sách chi tiết biến động theo đơn vị: 

o Hiển thị các đơn vị/quản lý có phát sinh biến động trong kỳ, hỗ trợ người dùng nhanh 

chóng xác định khu vực hoặc đơn vị có nhiều thay đổi dữ liệu. 

- Chức năng khai thác dữ liệu: 

o Xem chi tiết từng nhóm biến động 

o Xuất báo cáo ra file (Excel) để phục vụ tổng hợp, lưu trữ hoặc báo cáo cấp trên  

 

7.2. Báo cáo hoạt động quản lý và bảo trì tài sản  

Cung cấp cái nhìn tổng thể và chi tiết về công tác kiểm tra, kiểm định và cập nhật hiện trạng tài 

sản hạ tầng đường bộ trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi hiệu quả 

thực hiện và lập kế hoạch bảo trì. 
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Người dùng có thể lựa chọn loại tài sản (ví dụ: cầu, đường…), khoảng thời gian và mẫu báo 

cáo (tổng hợp/chi tiết) để truy xuất thông tin phù hợp. Nội dung báo cáo bao gồm: 

- Thông tin tổng quan về kiểm tra, kiểm định: 

o Khoảng thời gian thực hiện và ngày lập báo cáo 

o Số lượng tài sản được kiểm tra đột xuất 

o Số lượng tài sản được kiểm định 

o Tổng chi phí kiểm định, phục vụ đánh giá nguồn lực đã sử dụng 

- Danh sách chi tiết tài sản đã kiểm định: 

o Hiển thị đầy đủ thông tin từng đối tượng như: tên tài sản (cầu), tuyến đường, lý trình, 

địa bàn tỉnh/thành phố, các thông số kỹ thuật (ví dụ: chiều dài…). Qua đó, người dùng 

có thể tra cứu cụ thể từng tài sản đã được thực hiện kiểm định trong kỳ. 

- Chức năng hỗ trợ khai thác dữ liệu: 

o Xem chi tiết từng bản ghi 

o Phân trang, tìm kiếm trong danh sách 

o Xuất báo cáo ra file (Excel) để phục vụ tổng hợp, lưu trữ và báo cáo 

 

8. Bản đồ 

Để xem bản đồ, người dùng nhấn vào Bản đồ trên menu trái. 

8.1. Các công cụ thao tác trên bản đồ  

Các công cụ trên bản đồ hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác để xem dữ liệu không gian, 

thông tin thuộc tính của đối tượng. 

- Các công cụ trong toolbox: cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản trên bản đồ 

như: phóng to, thu nhỏ, đánh dấu bookmark, identify, yêu cầu xem quy hoạch và đo lường trên bản 

đồ.  
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o Thu/ phóng bản đồ: Người dùng lăn con trỏ chuột để phóng to hoặc thu nhỏ các lớp 

dữ liệu trên bản đồ, hoặc chuột phải chọn Phóng to/ Thu nhỏ. Các lớp dữ liệu bản đồ 

sẽ được hiển thị theo các tỉ lệ khác nhau để đảm bảo độ trực quan, tránh sự chồng 

chéo của các lớp dữ liệu.  

 

o Xem thông tin chi tiết của 1 đối tượng: Người dùng click vào  → Click vào 1 

đối tượng cụ thể trên bản đồ, thông tin chi tiết của đối tượng được chọn hiển thị trong 

khung bên trái màn hình. 

 

o Đo lường khoảng cách: Để đo khoảng cách, người dùng click vào biểu tượng , 

nhấp chuột để bắt đầu vẽ, kích đúp để kết thúc đường, nhấn ESC để thoát chức năng, 

trên màn hình sẽ hiển thị chiều dài đoạn mà người dùng đã vẽ. 
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o Đo diện tích: Để đo diện tích 1 vùng, người dùng click vào biểu tượng , nhấp 

chuột để bắt đầu vẽ, kích đúp để kết thúc vùng, nhấn ESC để thoát chức năng, trên 

màn hình sẽ hiển thị diện tích khu vực mà người dùng đã vẽ. 

 

o Đánh dấu trang: công cụ cho phép người dùng lưu lại một vị trí trên bản đồ mà 

người dùng muốn xem lại, click biểu tượng → click Thêm đánh dấu → Nhập tên 

vị trí muốn lưu → Lưu. Sau khi lưu, vị trí muốn xem lại được lưu dưới tên đã nhập, 

người dùng click vào tên đánh dấu và bản đồ sẽ zoom to đến vị trí đó. Ngoài ra, ngươi 

fdufng có thể chỉnh sửa/ xoá dấu trang 
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- Các công cụ trong thanh thông tin bản đồ: Góc dưới bên phải màn hình cho phép người dùng 

biết thông tin về hệ toạ độ, tỷ lệ bản đồ, góc quay, số lượng người online 

 

- Người dùng có thể thực hiện thao tác để xác định vị trí hiện tại bằng cách click vào biểu tượng 

, xem chú giải bản đồ khi click vào  trên bản đồ 
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8.2. Các chức năng menu trái 

Tại thanh công cụ menu trái, người dùng có thể thực hiện các chức năng như sau:  

- Tìm kiếm chung 

- Tìm kiếm địa danh 

- Bản đồ nền 

- Bản đồ chuyên đề 

- Xuất bản đồ 

8.2.1. Tìm kiếm chung 

Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm các đối tượng theo loại tài sản 

- Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống 

- Bước 2: Nhập từ khoá vào ô “Tìm kiếm chung” (ví dụ: Cầu Văn Điển). Hệ thống sẽ đưa ra 

các gợi ý có chứa các từ mà người dùng đã nhập, người dùng nhập các nhiều từ thì gợi ý càng đúng 

với kết quả nhất 

- Bước 3: Chọn kết quả tìm kiếm, bản đồ sẽ phóng đến vị trí đã chọn  
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8.2.2. Tìm kiếm địa danh 

Để tìm địa danh cần xem thông tin, người dùng thực hiện như sau: 

- Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống 

- Bước 2: Nhập từ khoá vào ô “Tìm kiếm địa danh”. Hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý có chứa các 

từ mà người dùng đã nhập, người dùng nhập các nhiều từ thì gợi ý càng đúng với kết quả nhất 

- Bước 3: Chọn kết quả tìm kiếm, bản đồ sẽ phóng đến vị trí đã chọn  

 

8.2.3. Bản đồ nền 

Để thay đổi dữ liệu nền tham chiếu người dùng thực hiện như sau: 

- Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống 

- Bước 2: Người dùng chọn nền tham chiếu theo nhu cầu như: Nền vệ tinh, Nền nguồn mở 
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8.2.4. Bản đồ chuyên đề 

Bản đồ chuyên đề là bản đồ đơn chủ đề tập trung vào các chủ đề hoặc hiện tượng cụ thể, chẳng 

hạn như hiện trạng hạ tầng cấp nước, tình trạng quy hoạch hạ tầng cấp nước... 

Bản đồ chuyên đề giúp trực quan hóa mức độ tập trung của một số lớp dữ liệu, cung cấp nhiều 

thông tin hơn cho người xem. 

 

Công cụ  cho phép người dùng thực hiện bật/ tắt các bản đồ chuyên đề trên hệ thống.  

- Tại đầu mỗi bản đồ chuyên đề, biểu tượng thể hiện bản đồ chuyên đề đang tắt, biểu 

tượng chuyển màu xanh  thể hiện bản đồ chuyên đề đang bật và hiển thị trên khung bản đồ. 

- Tại một thời điểm, chỉ xem được một bản đồ chuyên đề. Mặc định khi vào hệ thống sẽ hiển 

thị bản đồ chuyên đề mặc định. 

- Khi bật 1 bản đồ chuyên đề, đồng thời cần phải bật các nhóm lớp bản đồ có chứa các lớp dữ 

liệu bản đồ thuộc bản đồ chuyên đề đó. 

8.2.5. Xuất bản đồ 

Hệ thống cho phép người dùng xuất bản đồ đang được hiển thị trên khung màn hình. 
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- Bước 1: Tại ô Xuất bản đồ, người dùng chọn khổ giấy (A0/A1/A2/A3/A4…), kích thước (mặc 

định toàn màn hình)  

- Bước 2: Chọn Xuất PDF hoặc Ảnh (PNG) 

 

9. Quản lý tài liệu 

Tệp đính kèm sau khi được thêm vào cho từng tài sản (trong quá trình cập nhật thông tin tài 

sản) cũng sẽ được tổng hợp và hiển thị ở chức năng này. Để xem danh sách các tài liệu đã được thêm 

vào hệ thống, người dùng nhấn Quản lý tài liệu từ menu trái. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Quản 

lý tài liệu, tại đây cho phép người dùng tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa tài liệu. 

 

9.1. Xem danh sách và tìm kiếm tài liệu 

Tại màn hình Quản lý tài liệu, người dùng tìm kiếm tài liệu theo 2 cách: 

- Tìm kiếm theo từ khóa 

- Tìm kiếm theo khoảng thời gian cập nhật tài liệu 
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9.2. Thêm mới tài liệu 

- Tại màn hình Quản lý tài liệu, người dùng chọn Tải tệp lên 

 

- Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới tài liệu, người dùng nhập thông tin tài liệu theo form và 

Lưu lại. 
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9.3. Chỉnh sửa tài liệu 

- Người dùng đến tài liệu cần chỉnh sửa → nhấn  

- Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tài liệu, người dùng chỉnh sửa lại tên tài liệu và lưu lại 

9.4. Xóa tài liệu 

- Người dùng đến tài liệu cần xóa → nhấn  

- Hệ thống hiển thị thông báo xác thực lại thông tin, chọn Đồng ý để xóa, Không để hủy bỏ 

xóa. 

9.5. Tải xuống tài liệu 

- Người dùng đến tài liệu cần chỉnh sửa → nhấn  

- Hệ thống sẽ tải xuống tài liệu. 


